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TÓM TẮT
Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng tanin trong các cây thức ăn gia súc và 

ảnh hưởng của chế biến đến hàm lượng của tanin. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng tanin của 
các cây họ đậu 5-9% đối với mẫu tươi và ở mẫu sấy khô ở 65°C là 0,30-2,70%. Hàm lượng tanin của 
các cây họ hòa thảo 1,20-1,50% đối với mẫu tươi, ở mẫu sấy khô ở 65°C là 0,40-0,70%. Hàm lượng 
tanin của cây Chùm ngây là 1,44% và cây Trichantera là 1,49% đối với mẫu sấy khô ở 65°C còn đối 
với mẫu tươi là 4,48 và 7,27%. Lượng tanin ở mẫu tươi và mẫu được sấy khô ở 65°C (tất cả các mẫu 
đều được tính theo vật chất khô) thì hàm lượng tanin có sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05), mẫu tươi 
có hàm lượng tanin cao hơn mẫu được sấy khô ở 65°C.

Từ khóa: Hàm lượng tannin, cây thức ăn gia súc, mẫu tươi, sấy khô.
ABSTRACT

Determination of tannin content in forage plants in fresh and dried samples
The aim of the study was to determine tannin contents in some fodder plants and comparing 

effect of processing techniques on tannin contents. The results showed that: In the leaves of 
Leguminosae, tannin contents were up to 5-9% (fresh samples) and 0.30-2.70% (samples were dried 
at 65°C). In leaves of Poaceae, tannins in fresh and dried samples ranged between 1.20-1.50% and 
0.40-0.70% respectively. The tannin content of Moringa was 1.44% and Trichantera was 1.49% for 
dried samples at 65°C and for fresh samples was 4.48 and 7.27%. There was a statistically significant 
difference in tannin contents between fresh and dried samples (calculated by dry matter). It can be seen 
that fresh samples had higher tannin contents than samples dried at 65°C. 

Keywords: Tannin contents, forage plants, freh and dried samples.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay với sự phát triển ngành chăn 

nuôi ở nước ta đòi hỏi phải có nguồn thức ăn 
dồi dào, phong phú và đầy đủ dinh dưỡng 
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cho những con vật nuôi, nhưng trong thành 
phần của những cây thức ăn gia súc thì không 
chỉ có những chất tốt cho cơ thể gia súc, mà 
còn có những chất kháng dưỡng. Các chất 
kháng dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn 
tự nhiên, chúng gây những rối loạn về dinh 
dưỡng như cản trở quá trình tiêu hoá, hấp 
thu, chuyển hóa trong cơ thể động vật hoặc 
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làm vô hoạt một số chất dinh dưỡng có trong 
thức ăn. Trong đó, tannin cũng là chất kháng 
dưỡng, tanin kết hợp với protein của thức ăn 
và với cả enzym đường tiêu hoá làm giảm tỷ lệ 
tiêu hoá protein thức ăn, giảm thu nhận thức 
ăn, giảm sinh trưởng của gia súc. Để tìm hiểu 
thêm về các cây thức ăn gia súc, nhất là nhóm 
chất tanin và về hàm lượng của nó trong cây 
thức ăn gia súc. Vì vậy, đề tài: “Xác định hàm 
lượng tanin trong cây thức ăn gia súc ở dạng 
tươi và sấy khô” được thực hiện.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
 Mẫu cây họ đậu (Biếc, Rồng hoang, Ma, 

Kudzu, Siratro, lá Bình linh, So đũa), các loại cỏ 
hòa thảo (Lông tây, Voi, Sả) và các cây họ khác 
(Chùm ngây, Trichanthera). Mẫu được lấy tại 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và phân 
tích tại phòng thí nghiệm Thức ăn gia súc, Bộ 
môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường 
Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được thực hiện 
trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2019. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Mẫu lá cây 

Cắt nhỏ 

Tươi Sấy khô ở 65°C 

Phân tích  
hàm lượng tanin 

Hình 1. Quy trình xử lý mẫu phân tích tanin 

Mẫu cây họ đậu (Biếc, Rồng hoang, Ma, 
Kudzu, Siratro, lá Bình linh, So đũa), các loại 
cỏ hòa thảo (Lông tây, Voi, Sả) và các cây họ 
khác (Chùm ngây, Trichanthera) được lấy tại 
các hộ dân sau đó chia ra phần ăn được và 
phần không ăn được. Lấy khoảng 1kg phần 
gia súc ăn được cho vào túi nylon và cột kín 

miệng, đánh dấu, đem về phòng thí nghiệm.
Các loại cây được cắt ngắn 1-2 cm và đem 

sấy ở 65°C đến khi khô giòn cân khối lượng 
mẫu ở trạng thái gần khô, mẫu được nghiền 
nhuyễn sau đó đem phân tích DM, CP theo 
qui trình tiêu chuẩn của AOAC (1990) và 
tanin được định lượng bằng phương pháp 
Loventhal, oxy hóa bằng kali pecmanganat 
(Phạm Văn Sổ và Bùi Thị Nhu Thuận, 1991).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý trên phần 
mềm thống kê bằng Microsoft Excel 2010. Kết 
quả được thể hiện dưới dạng Mean±SD.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hàm lượng tanin có trong cây họ đậu
Việc xác định hàm lượng tanin ở hai mẫu 

khô và tươi trong thí nghiệm được thực hiên 
nhằm mục đích quy đổi về 100% vật chất khô 
sau đó so sánh hàm lượng tanin ở hai mẫu.

Bảng 1. VCK, CP và tanin trong cây họ đậu

Loại cỏ VCK (%)
%/VCK

CP Khô Tươi
Bình linh 22,48±0,33 20,50±0,29 2,74±0,17 9,46±0,78
So đũa 18,74±0,96 21,40±0,48 0,54±0,05 6,90±0,43
Đậu Rồng 22,78±0,22 25,58±0,97 1,17±0,33 6,76±1,95
Đậu Biếc 25,30±0,03 27,09±0,39 0,70±0,05 5,26±0,64
Đậu Ma 22,96±0,17 21,96±0,79 0,38±0,05 8,53±0,66
Siratro 22,53±0,03 23,53±0,03 0,54±0,04 6,04±0,65
Kudzu 25,07±0,10 15,39±0,49 0,46±0,12 6,32±1,11

Hàm lượng tanin của cây Bình linh là 
cao nhất 9,46% đối với mẫu tươi cao hơn kết 
quả nghiên cứu của Từ Quang Hiển và ctv 
(2008) là 7,21-7,38% và ở mẫu khô hàm lượng 
tanin là 2,74%. Đậu Biếc và Kudzu là 2 cây có 
hàm lượng VCK cao nhất, lần lượt là 25,30 và 
25,07%, nhưng lại có hàm lượng tanin thấp so 
với một số cây họ đậu khác lần lượt là 0,71 và 
0,47% đối với mẫu khô, còn ở mẫu tươi thì có 
hàm lượng tanin cao hơn mẫu khô nhiều, đậu 
Biếc là 5,26%, Kudzu là 6,32%, nhưng cũng 
thấp hơn so một số cây họ đậu khác. Lá So 
đũa có hàm lượng vật chất khô là 18,74% và 
thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Văn Hớn 
(1998) là 27,68%. Tanin của lá So Đũa là 0,54% 
ở mẫu khô và 6,90% của mẫu tươi, ở mẫu khô 
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thấp hơn nghiên cứu của Bùi Nguyễn Hồng 
Châu (2012) là 0,97%. Đậu Rồng hoang có 
hàm lượng tanin mẫu tươi là 1,17% và mẫu 
khô 6,76%. Hàm lượng VCK là 22,79%, cao 
hơn nghiên cứu của Danh Mô và Nguyễn Văn 
Thu (2008) là 14,00%. Hầu hết các loài cây họ 
đậu nhiệt đới được sử dụng làm thức ăn cho 
động vật có chứa một lượng lớn hợp chất của 
phenol, chủ yếu là tanin (Ben và ctv, 2005). 
Theo Muelluer (2005),  tanin vẫn an toàn khi 
sử dụng với mức 5%/VCK của  khẩu phần.
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Hình 1. Tanin trong mẫu khô và tươi cây họ đậu
Các loại cây họ đậu có hàm lượng CP khá 

cao (15-27,00%): đậu Biếc cao nhất (27,09%), 
cao hơn công bố đã nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Hồng Nhân và Nguyễn Văn Hớn (2010) 
là 21,55% và cây Bình linh thấp nhất (20,50%), 
thấp hơn so với nghiên cứu của Từ Quang 
Hiển và ctv (2008) là 27,32%. Lá So đũa 
(21,40%) tương đương với nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Hớn (1998) là 21,37%, nhưng lại 
thấp hơn nghiên cứu của Dương Hữu Thời và 
ctv (1982) là 30,00%.
3.2. Hàm lượng tanin có trong cây họ Hòa thảo

Cỏ hòa thảo được thực hiện trên ba loại 
là cỏ: Lông tây, Voi và Sả, được xác định và so 
sánh hàm lượng tanin ở từng cây và được tính 
trên vật chất khô ở cả mẫu khô và mẫu tươi.

Bảng 2. Hàm lượng VCK, CP và tanin ở cây 
hòa thảo

Loại cỏ VCK (%)
(%) theo VCK

CP Khô Tươi
Sả 18,58±0,02 8,29±0,13 0,41±0,08 1,55±0,66
Voi 16,18±0,03 8,43±0,13 0,57±0,01 1,21±0,68
Lông Tây 18,22±0,04 10,45±0,17 0,76±0,05 1,25±0,71

Hàm lượng tanin ở các cây cỏ hòa thảo 
tương đối thấp, nhưng vẫn có sự chênh lệch 
giữa mẫu khô và mẫu tươi. Cỏ Sả có hàm 
lượng tanin thấp nhất trong 3 loại cỏ hòa thảo 
0,41% ở mẫu khô và đối với mẫu tươi có hàm 
lượng tanin là 1,55%, ở mẫu khô cao hơn so 
với nghiên cứu của Onyeonagu và Ukwueze 
(2012) là 0,21%. Hàm lượng VCK cỏ Sả cao 
nhất là 18,58%, nhưng CP thấp nhất (8,29%).

Cỏ Lông tây có hàm lượng tanin cao nhất 
trong 3 loại cỏ hòa thảo 0,76% tanin ở mẫu 
khô, thấp hơn nghiên cứu của Bùi Nguyễn 
Hồng Châu (2012) là 1,92% và ở mẫu tươi là 
1,25%. Vật chất khô của cỏ Lông tây là 18,22% 
tương tự như nghiên cứu của Danh Mô (2003) 
là 18,40%.

Hàm lượng VCK của cỏ Voi là 16,18%, cao 
hơn nghiên cứu của Danh Mô và Nguyễn Văn 
Thu (2008) lần lượt là 12,60 và 11,50%, thấp 
hơn theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng 
Nhân và Nguyễn Văn Hớn (2010) là 20-25%. 
Hàm lượng tanin của cỏ Voi ở mẫu khô là 
0,57%, cao hơn nghiên cứu của Lowry và ctv 
(1992) là 0,20%.

Hàm lượng CP của các cây họ hòa thảo 
gần bằng nhau, đặc biệt với cỏ Sả và cỏ Voi. 
Cỏ Sả, cỏ Lông tây và cỏ Voi có hàm lượng CP 
lần lược là 8,29; 10,45 và 8,43%. Kết quả này 
tương đương theo nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Hồng Nhân và Nguyễn Văn Hớn (2010) là 
cỏ Sả 8,80-10,00%, cỏ Lông tây 10-12,00% và cỏ 
Voi 7,20-9,00%.
3.3. Hàm lượng tanin trong cây họ khác

Hàm lượng tanin trong cây họ khác ở đây 
là cây Trichanthera và cây Chùm ngây, cũng 
thực hiện tính hàm lượng tanin trên mẫu khô 
và tươi.

Có sự khác biệt giữa hàm lượng tanin ở 
mẫu tươi và mẫu được sấy khô ở 65°C của cả cây 
Chùm ngây và cây Trichanthera. Hàm lượng 
tanin cây Chùm ngây trên mẫu tươi là 4,48% 
còn ở mẫu khô là 1,44%, với cây Trichanthera 
hàm lượng tanin ở mẫu tươi là 1,49% và ở mẫu 
khô là 7,27%. Từ những kết quả trên nhận thấy 
có sự giảm hàm lượng tanin đáng kể sau khi 
cây thức ăn được sấy khô.
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Bảng 3. Hàm lượng VCK, CP, tanin ở cây  
họ khác

Loại cỏ % DM
(%) theo DM

CP Khô Tươi
Chùm Ngây 16,8±0,09 23,5±0,13 1,44±0,08 4,48±0,18
Trichanthera 16,4±0,18 21,7±0,24 1,49±0,17 7,27±0,50

Cây Chùm ngây có hàm lượng CP là 
23,50%, cao hơn kết quả nghiên cứu của Ogbe 
và ctv (2011) là 17,01%, thấp hơn nghiên cứu của 
Olugbemi và ctv (2010) là 27,44%. Trichanthera 
có hàm lượng CP là 21,70% cao hơn nghiên cứu 
của Nguyễn Thiện (2003) là 14,00%.
3.4. Hàm lượng tanin trong các nhóm cây

Kết quả tính chung cho tất cả các cây và 
nhóm từng nhóm các cây lại tính trung bình 
gồm có: nhóm cây họ đậu, cây họ hhòa thảo 
và nhóm cây họ khác sau đó so sánh hàm 
lượng tanin.
Bảng 4. Hàm lượng tanin các loại cỏ (%/VCK)

Loại cỏ Tươi Khô P
Tất cả các cây 5,42±0,61 0,93±0,16 0,001
Cây họ đậu 7,04±1,46 0,93±0,21 0,001
Cây họ hòa thảo 1,34±0,82 0,58±0,18 0,014
Cây họ khác 5,87±1,19 1,46±0,12 0,026

Từ bảng 4 cho thấy sự sai khác rất có ý 
nghĩa giữa hàm lượng tanin trung bình ở mẫu 
được sấy khô ở 65°C và ở mẫu tươi, trung 
bình tanin của tất cả có kết quả thống kê với 
P<0,05. Hàm lượng tanin trung bình ở mẫu 
tươi cao hơn ở mẫu khô khi cùng qui về trạng 
thái khô hoàn toàn. Cây họ đậu có hàm lượng 
tanin trung bình cao nhất trong các nhóm cây, 
ở mẫu tươi là 7,04% cao hơn so với hàm lượng 
tanin ở mẫu khô là 0,93%. Cây họ hòa thảo có 
hàm lượng tanin trung bình thấp nhất so với 
các nhóm cây khác 1,34% đối với mẫu tươi và 
0,58% ở mẫu khô.

4. KẾT LUẬN 
Khi phân tích hàm lượng tanin ở mẫu 

tươi và mẫu được sấy khô ở 65°C thì hàm 
lượng tanin có sự khác biệt có ý nghĩa, mẫu 
tươi tính theo vật chất khô có hàm lượng tanin 
cao hơn mẫu được sấy khô ở 65°C. Đối với các 
cây thức ăn có hàm lượng tanin cao nên phơi 
khô trước khi cho gia súc ăn để làm giảm hàm 
lượng tanin.
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